
       UBND HUYỆN THỦ THỪA                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        Số:                /BC-PGDĐT                                                                                                         Thủ Thừa, ngày   30 tháng 9 năm 2022                                                                                  

THỐNG KÊ ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2022-2023
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THCS Thị trấn 
Thủ Thừa 184 51,98% 229 64,69% 191 53,95% 170 48,02% 125 35,31% 163 46,05% 354 354 354

379
11 365 -14

THCS Nhị Thành 32 26,20% 80 65,60% 72 40,00% 90 73,80% 42 34,40% 48 40,00% 122 122 120 141 0 120 -21

THCS Bình Cang 41 41,80% 68 69,40% 66 67,3 57 58,20% 30 30,60% 32 32,70% 98 98 98 109 2 100 -9

THCS Bình An 39 59,10% 37 56,10% 42 63,60% 27 40,90% 29 43,90% 24 36,40% 66 66 66 80 1 67 -13

THCS Mỹ An 37 20,67% 96 53,63% 25 13,97% 142 79,33% 83 46,37% 153 85,47% 179 179 179 228 22 201 -27

THCS Mỹ Lạc 59 40,14% 82 55,78% 78 53,06% 88 59,86% 64 43,54% 65 44,22% 147 147 147 167 9 156 -11

THCS Mỹ Thạnh 39 68,42% 39 68,42% 31 54,39% 18 31,58% 18 31,58% 26 45,61% 57 57 57 68 2 59 -9

THCS Long Thạnh 31 41,33% 54 72,00% 33 44,00% 44 58,67% 21 28,00% 42 56,00% 75 75 75
88

8 83 -5

TH&THCS Tân Thành 22 56,40% 27 69,23% 24 63,16% 17 43,59% 12 30,77% 14 36,84% 39 39 38
42

2 40 -2

TỔNG CỘNG
484 42,57 712 62,62 562 49,43 653 57,43 424 37,29 567 49,87 1137 1137 1134 1302 57 1191 -111

      Nơi nhận:                                                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG                                                                          
- Hiệu trưởng các trường THCS;                                              

 - Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Thành; 
 - Lưu: VT, B.           

  Trần Thị Kim Nhãn                                                              
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